


















Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1 Hồ Sỹ Hoàng Chủ tịch HĐQT 
042072000394, 10/8/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

123. Tôn Đức Thắng, 

P. Tam Thắng, TP Hồ 

Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí VN

Tầng 25, Toà nhà CEO, 

Đường Phạm Hùng Từ 

Liêm Hà Nội 

    10.200.000 51,00          

Ông Hồ Sỹ 

Hoàng đại 

diện vốn của 

Tổng Công ty 

Cổ phần Xây 

lắp Dầu khí 

VN là 6,2tr 

cổ phiếu, tỷ 

31%

1.1 Hồ Sỹ Dục Đã mất  0 Cha đẻ

1.2 Lê Thị Long
042138002646, 16/01/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

150 Trần Phú P. Vũng 

Tàu, TP Hồ Chí Minh
 0  Mẹ đẻ 

1.3 Lê Duy Chỉnh Đã mất Bố vợ

1.4 Lê Thị Phương
031177002559, 10/8/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

123. Tôn Đức Thắng, P. 

Tam Thắng, TP Hồ Chí 

Minh

 0 Vợ

1.5 Hồ Sỹ Hoàng Sơn
077201001814, 10/8/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

123. Tôn Đức Thắng, P. 

Tam Thắng, TP Hồ Chí 

Minh

 0 Con

1.6 Hồ Sỹ Hoàng Hải
077204001228, 10/8/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

123. Tôn Đức Thắng, P. 

Tam Thắng, TP Hồ Chí 

Minh

 0 Con

1.7 Hồ Sỹ Huy
042068012645, 7/9/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Liên Bang Nga  0 Anh trai

PHỤ LỤC 2

I-   Người có liên quan đến thành viên HĐQT:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

Page 1



Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.8 Hồ Sỹ Hiệp
042081009324, 14/01/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

150 Trần Phú P. Vũng 

Tàu, TP Hồ Chí Minh
 0 Em trai

1.9 Đặng Thị Thanh
042171017064, 07/02/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

150 Trần Phú P. Vũng 

Tàu, TP Hồ Chí Minh
 0 Chị Dâu

1.10 Võ Thị Anh
051188014662, 01/11/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

150 Trần Phú P. Vũng 

Tàu, TP Hồ Chí Minh
 0 Em dâu

2 Phạm Văn Thu Thành viên HĐQT

024082012376, 04/05/2023, Cục 

trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

35G đường 30/4, P. Tam 

Thắng, TP Hồ Chí 

Minh

 0 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí VN

Tầng 25, Toà nhà CEO, 

Đường Phạm Hùng Từ 

Liêm Hà Nội 

    10.200.000 51,00          

Ông Phạm 

Văn Thu đại 

diện vốn của 

Tổng Công ty 

Cổ phần Xây 

lắp Dầu khí 

VN là 4tr cổ 

phiếu, tỷ 

20%

2,1 Phạm Dũng Quý Còn nhỏ

D106 chung cư Nam 

Long Ehome 2, P. Phước 

Long, TP. Hồ Chí Minh

 0 Con

2,2 Phạm Văn Chiến Đã mất  0 Cha

2,3 Ngô Thị Hạnh CMND mất, đang làm lại
P. Cảnh Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh
 0 Mẹ

3 Hoàng Ngọc Triều TV độc lập HĐQT

052081000331, 12/11/2021, Cục 

trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

45/28 Tiền Cảng, P. Rạch 

Dừa, TP. Hồ Chí Minh
 0 
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.1 Trần Thị Thu Hương
052154011399, 27/12/2011, Cục 

CS QLHC về TTXH
Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai  0 Mẹ 

3.2 Phan Thị Hằng
040184001209, 27/12/2021, Cục 

CS QLHC về TTXH

45/28 Tiền Cảng, P. Rạch 

Dừa, TP. Hồ Chí Minh
 0 Vợ

3.3 Hoàng Thị Ngọc Truyền
052186004251, 18/11/2021, Cục 

CS QLHC về TTXH

Số 31 đường 1/5, P. Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
 0 Em

3.4 Nguyễn Văn Hữu
052083014002, 28/06/2021, Cục 

CS QLHC về TTXH

Số 31 đường 1/5, P. Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
 0 Em rể

3.5 Hoàng Ngọc Trương
052089017528, 27/12/2021, Cục 

CS QLHC về TTXH

Số 808/15/7/18 Trần 

Hưng Đạo, P. Quy NHơn, 

Gia Lai

 0 Em

3.6 Trần Thị Ngọc Thiện
052193018873, 16/09/2021, Cục 

CS QLHC về TTXH

Số 808/15/7/18 Trần 

Hưng Đạo, P. Quy NHơn, 

Gia Lai

 0 Em dâu

3.7 Hoàng Minh Quân còn nhỏ
45/28 Tiền Cảng, P. Rạch 

Dừa, TP. Hồ Chí Minh
 0 Con

3.8 Hoàng Anh Tuấn còn nhỏ
45/28 Tiền Cảng, P. Rạch 

Dừa, TP. Hồ Chí Minh
 0 Con

1 Phạm Văn Thu Giám đốc  0 
Đã liệt kê tại 

mục I.2

2 Huỳnh Đình Việt Phó giám đốc 

051076002908, 21/04/2021, Cục 

cảnh cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

60/5/20B, Lê Thánh 

Tông, P. Rạch Dừa, TP. 

Hồ Chí Minh

 0 

2.1 Đặng Thị Vinh
273601320, 01/03/2011, CA Tỉnh 

BRVT
"  0 Vợ

2.2 Huỳnh Đặng Minh Quân

051306000569, 18/5/2020, Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về 

dân cư 

"  0 Con

II-    Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.3 Huỳnh Đình Minh Long
051209012982. 07/08/2023, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH'
"  0 Con

2.4 Huỳnh Nam

051049002534, 19/02/2022, Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về 

dân cư 

Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi
 0 Bố

2.5 Vỏ Thị Lắm

051150003671, 12/08/2021, Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về 

dân cư 

"  0 Mẹ

2.6 Huỳnh Thị Linh
212052998, 18/02/2012, CA Tỉnh 

Quảng Ngãi
"  0 Em

2.7 Huỳnh Thị Loan
212096074 , 13/8/3013, CA Tỉnh 

Quảng Ngãi
"  0 Em

2.8 Huỳnh Đình Vương
212301202 , 04/10/2008, CA Tỉnh 

Quảng Ngãi
"  0 Em

3 Phạm Đức Khánh
Phó giám đốc/ Người 

UQ CBTT

036072022852,27/12/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH

Số 30/4, đường Lương 

Thế Vinh, phường Tam 

Thắng, thành phố Hồ 

Chí Minh

 0 

3.1 Mạc Thị Lan
030180007690,27/12/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0 Vợ

3.2 Phạm Như Quỳnh
077308004284,21/9/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH
"  0 Con ruột

3.3 Phạm Quỳnh Chi "  0 Con ruột

3.4 Phạm Đức Bảo "  0 Con ruột

3.5 Phạm Hòa Khơi  0 Bố ruột 

3.6 Trần Thị Điều
036137007612,02/7/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Thôn Đông Ba Hạ, xã 

Đồng Thịnh, tỉnh Ninh 

Bình

 0 Mẹ ruột

3.7 Mạc Văn Hiểu
030053000196,15/4/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Thôn Miễu Lãng, xã Nam 

Sách, thành phố Hải 

Phòng

 0 Bố vợ

3.8 Lê Thị Nhỡ  0 Mẹ vợ

3.9 Phạm Đức Táng  0 Anh trai
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.10 Phạm Ngọc Kiện
036067007239,10/5/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Khu dân cư lô số 4B, kè 

suối Nậm La, tổ 9 Chiềng 

Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La

 0 Anh trai

3.11 Lê Thị Phượng
014169003235,10/5/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH
"  0 Chị dâu

3.12 Phạm Thị Phiến
036169000921,4/5/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Thôn Đông Tĩnh, xã 

Đồng Thịnh, tỉnh Ninh 

Bình

 0 Chị gái

3.13 Đinh Hữu Đấu
036070001074,9/5/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH
"  0 Anh rể

4 Nguyễn Xuân Bắc Phó giám đốc 
036083005163,16/06/2023,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH

60 Vũ Đình Liệu, Phường 

Thiên Trường, Tỉnh Ninh 

Bình

 0 

4.1 Vũ Thị Quỳnh
036184011627,01/09/2025,Cục  

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0 Vợ

4.2 Nguyễn Tuấn Minh
036215000234,01/06/2025,Cục  

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0  Con ruột

4.3 Nguyễn Thùy Dương
036310000168,27/03/2024,Cục  

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0 Con ruột

4.4 Nguyễn Hồng Phong
036047001814,05/01/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH

Thôn Tân Đồng, Xã Cát 

Thành Tỉnh Ninh Bỉnh
 0  Bố ruột

4.5 Đặng Thị Chấm
036153002759,05/01/2022,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0 Mẹ ruột

4.6 Nguyễn Hồng Sơn
036075002525,13/08/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH
Xã Cổ lễ, Tỉnh Ninh Bình  0 Anh Trai

4.7 Nguyễn Văn Hà
036077004326, Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH
"  0 Anh Trai

4.8 Nguyễn Văn Đông
036080015270, Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Xã Giao Thủy Tỉnh Ninh 

Bình
 0 Anh Trai

4.9 Vũ Minh Ân
036065401494,28/06/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH

Thôn 13, Xã Hải Thịnh 

Tỉnh Ninh Bình
 0 Bố vợ

4.10 Vũ Thị Nhẫn
036160019033,28/06/2021,Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH
"  0 Mẹ vợ
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Phượng C151387
Trưởng ban Kiểm 

soát

040173006424, 27/04/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

07 lô P Lương Thế 

Vinh, P. Tam Thắng, 

TP Hồ Chí Minh

 0 

1.1 Trần Đại Nghĩa
040070005455, 27/4/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
"  0 Chồng

1.2 Trần Nguyễn Lan Anh
077198000339, 19/7/2017, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
"  0 Con

1.3 Trần Anh Tuấn
077203002543, 23/4/2021,Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
"  0 Con

1.4 Nguyễn Thế Thanh Đã mất  0 Bố

1.5 Nguyễn Thị Tài
040147008271, 12/8/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
"  0 Mẹ

1.6 Nguyễn Thế Hải
040082007489, 10/5/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
"  0 Em

1.7 Nguyễn Thế Hưng
040084014020, 19/11/2024, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

Tổ 2, ấp 5, Long Phước, 

Long Thành, Đồng Nai
 0 Em

1.8 Nguyễn Thế Bảo
040087024400, 8/8/2022, Cục Cảnh 

sát QLHC và TTXH
"  0 Em

1.9 Nguyễn Thế Chung
040078024887, 28/6/2021,Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

929/39, đường 30/4, P. 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí 

Minh

 0 Em

2 Vũ Thị Châm 040C005518 TV BKS
034180034219, 24/2/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
2000 0,001

2.1 Nguyễn Kiều Hưng
033079010800, 25/4/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
0 Chồng

2.2 Nguyễn Vũ Trâm Anh Còn nhỏ
  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
0 Con gái

2.3 Nguyễn Vũ Minh Anh Còn nhỏ
  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
0 Con gái

III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.4 Vũ Thị Thành
034155003712, 9/5/2017, Cục Cảnh 

sát QLHC và TTXH
Hưng Hà, Hưng Yên 0 Mẹ đẻ

2.5 Vũ Thị Lượt
034175005859, 11/8/2017, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Hưng Yên 0 Chị gái

2.6 Vũ Văn Duẩn
034078003617, 8/1/2019, Cục Cảnh 

sát QLHC và TTXH
Hưng Hà, Hưng Yên 0 Anh trai

2.7 Đào Thị Kiều
033150000406, '13/11/2015, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Hưng Hà, Hưng Yên 0 Mẹ chồng

2.8 Nguyễn Thị Kiều Oanh
033174010112, 30/6/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Quảng Ninh 0 Chị chồng

3 Lê Trung Can Thành viên BKS

077081004655, 12/08/2021, Cục 

trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0

3.1 Lê Văn Tư

077050002027, 08/10/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Cha đẻ

3.2 Cao Thị Lưỡng

077154003910, 17/1/2022, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Mẹ đẻ

3.3 Mai Văn Hiệp

077064000132, 08/12/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Bố vợ

3.4 Trần Phương Lan

077169001661, 08/12/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Mẹ vợ

3.5 Mai Trúc Linh

077190003600, 08/12/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Vợ

3.6 Lê Mai Bảo Ngọc
Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Con
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.7 Lê Mai Bảo Trân
Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Con

3.8 Lê Hữu Quyền

077078000750, 08/12/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Anh trai

3.9 Lê Trung Dõng
Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Em trai

3.10 Nguyễn Thị Ngọc Hân

080184010948, 08/12/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH

Xã Đất đỏ, TP. Hồ Chí 

Minh
0 Chị dâu

1 Đặng Quyết Thắng
Người PT quản trị 

Công ty

040077017332, 18/07/2023, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

Tổ 11, khu phố Tây Hòa 

Long, P. Hòa Long, TP 

Hồ Chí Minh

0

1.1 Đinh Thị Huệ

040186000675, 01/5/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

Tổ 11, khu phố Tây Hòa 

Long, P. Hòa Long, TP 

Hồ Chí Minh

0 Vợ

1.2 Đặng Minh Tuấn Còn nhỏ

Tổ 11, khu phố Tây Hòa 

Long, P. Hòa Long, TP 

Hồ Chí Minh

0 Con trai

1.3 Võ Thị Khang
040140006669, 01/9/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH 

Xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ 

An
0 Mẹ đẻ

1.4 Đặng Thị Thu Anh
040168022879, 07/11/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH 

Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An
0 Chị gái

1.5 Đặng Song Hào

040070001094, 23/03/2021, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

Số 09 Đặng Văn Ngữ, 

Phường Trường Vinh, 

Nghệ An

0 Anh trai

IV. Người có liên quan đến người phụ trách quản trị Công ty
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.6 Đặng Minh Hùng

040072034476, 05/08/2022, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

Xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ 

An
0 Anh trai

1.7 Đặng Hùng Cường

040075010500, 24/04/2022, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

Chung cư VũngTàu 

Plaza, TP Hồ Chí Minh
0 Anh trai

1 Đàm Quang Hưng Phụ trách TCKT

027064000221,03/04/2019, Cục 

Cảnh sát

QLHC và TTXH 

27 Lô Q, Lương Thế 

Vinh, P. Tam Thắng, 

TP Hồ Chí Minh

0

1.1 Lê Thanh Hà 
033171000810, 28/06/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

27 Lô Q, Lương Thế 

Vinh, P. Tam Thắng, TP 

Hồ Chí Minh

0 Vợ

1.2 Đàm Trung Hiếu 
079092003926, 28/06/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
" 0 Con trai

1.3 Đàm Minh Hiển 
077203000009, 13/5/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
" 0 Con trai

1.4 Phan Thị Lẫy 
027127002218, 9/8/2021, Cục Cảnh 

sát QLHC và TTXH
Song Liễu - Bắc Ninh 0 Mẹ đẻ

1.5 Đàm Thị Khánh Vân 
027151000439, 30/3/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH

Xã Như Quỳnh – Hưng 

Yên
0 Chị

1.6 Đàm Hồng Khánh
027155004129, 10/5/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Song Liễu - Bắc Ninh 0 Chị

1.7 Đàm Thị Phụng
027160006733, 29/5/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Hà Nội 0 Chị

1.8 Đàm Thị Thanh Phương 
027172027414, 16/5/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC và TTXH
Long Thành - Đồng Nai 0 Em

V. Người có liên quan đến người phụ trách tài chính kế toán Công ty
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